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TT Lớp Tuần 1 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Lớn A1 1+3 Tạo hình LQCC KPKH LQVT Vận động 

2+4 Âm nhạc LQCC KPKH LQVT Văn học 

2 Lớn A2 1+3 Vận động LQVT LQCC KPKH Tạo hình 

2+4 Văn học LQVT LQCC KPKH Âm nhạc 

3 Lớn A3 1+3 Vận động LQCC KPKH LQVT Tạo hình 

2+4 Văn học LQCC KPKH LQVT Âm nhạc 

4 Lớn A4 1+3 Tạo hình LQVT KPKH Văn học LQCC 

2+4 Vận động LQVT KPKH Âm nhạc LQCC 

5 Lớn A5 1+3 LQCC KPKH Tạo hình LQVT Văn học 

2+4 LQCC KPKH Vận động LQVT Âm nhạc 

6 Lớn A6 1+3 Tạo hình KPKH Văn học LQVT LQCC 

2+4 Vận động KPKH Âm nhạc LQVT LQCC 
 

7 Nhỡ B1 1+3 Văn học KPKH Âm nhạc LQVT Tạo hình 

2+4 Vận động KPKH Âm nhạc LQVT Tạo hình 

8 Nhỡ B2 1+3 Âm nhạc LQVT Vận động KPKH Tạo hình 

2+4 Âm nhạc LQVT Văn học KPKH Tạo hình 

9 Nhỡ B3 1+3 Tạo hình LQVT Âm nhạc KPKH Vận động 

2+4 Tạo hình LQVT Âm nhạc KPKH Văn học 

10 Nhỡ B4 1+3 Văn học KPKH Tạo hình LQVT Âm nhạc 

2+4 Vận động KPKH Tạo hình LQVT Âm nhạc 

11 Nhỡ B5 1+3 Âm nhạc KPKH Tạo hình LQVT Văn học 

2+4 Âm nhạc KPKH Tạo hình LQVT Vận động 

12 Nhỡ B6 1+3 Vận động Tạo hình LQVT KPKH Âm nhạc 

2+4 Văn học Tạo hình LQVT KPKH Âm nhạc 
 

13 Bé C1 1+3 Âm nhạc KPKH Văn học LQVT Tạo hình 

2+4 Âm nhạc KPKH Vận động LQVT Tạo hình 

14 Bé C2 1+3 Vận động KPKH Tạo hình LQVT Âm nhạc 

2+4 Văn học KPKH Tạo hình LQVT Âm nhạc 

15 Bé C3 1+3 Âm nhạc LQVT Vận động KPKH Tạo hình 

2+4 Âm nhạc LQVT Văn học KPKH Tạo hình 

16 Bé C4 1+3 Tạo hình LQVT Âm nhạc KPKH Văn học 

2+4 Tạo hình LQVT Âm nhạc KPKH Vận động 



17 Bé C5 1+3 Vận động Âm nhạc KPKH LQVT Tạo hình 

2+4 Văn học Âm nhạc KPKH LQVT Tạo hình 

18 Bé C6 1+3 Tạo hình KPKH LQVT Vận động Âm nhạc 

2+4 Tạo hình KPKH LQVT Văn học Âm nhạc 
 

19 NT D1  Văn học NBTN 

(NBPB) 

Tạo hình Vận động Âm nhạc 

20 NT D2  Âm nhạc Tạo hình Vận động NBTN 

(NBPB) 

Văn học 
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